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Th  thu t tin h c (A)ủ ậ ọ

Thành ph  H  Chí Minh, tháng  năm …..ố ồThành ph  H  Chí Minh, tháng  năm …..ố ồ



 

Thu t ng  tin h c(A)ậ ữ ọ

Absolute:
Tuy t đ i. (c a m t giá tr ), th c và không đ i. Ví d , absolute address (đ a chệ ố ủ ộ ị ự ổ ụ ị ỉ 
tuy t đ i) là m t vệ ố ộ ị
trí trong b  nh  và an absolute cell reference (tham chi u ô tuy t đ i) là m t ôộ ớ ế ệ ố ộ  
c  đ nh đ n trongố ị ơ
m t màn hình b n tính. ộ ả Ph n nghĩa c a absolute (tuy t đ i) là relative (liênả ủ ệ ố  
quan).
Accelerator borad:
Th  tăng t c. Ki u b n m  r ng làm cho m t máy tính ch y nhanh h n. Nóẻ ố ể ả ở ộ ộ ạ ơ  
th ng ch a m tườ ứ ộ
đ n v  x  lý trung ng b  sung.ơ ị ử ươ ổ
Access time:
Th i gian truy c p. Hay reaction time (th i gian ho t đ ng), th i gian cho máyờ ậ ờ ạ ộ ờ  
tính sau m t l chộ ị
đ c cho, đ  đ c t  b  nh  hay vi t lên b  nh .ượ ể ọ ừ ộ ớ ế ộ ớ
Accumulator:
Thanh ghi t m th i: m t b  đăng ký đ c bi t hay v  trí b  nh  trong m t đ n vạ ờ ộ ộ ặ ệ ị ộ ớ ộ ơ ị 
s  h c và logicố ọ
trong b  x  lý máy tính. Nó đ c s  d ng đ  gi  k t qu  c a m t s  tính toánộ ử ượ ử ụ ể ữ ế ả ủ ộ ự  
t m th i hay l uạ ờ ư
d  li u đang đ c chuy n.ữ ệ ượ ể
Accustic coupler:
B  ghép âm thanh. Thi t b  cho phép d  li u máy tính đ c tuy n và nh nộ ế ị ữ ệ ượ ề ậ  
thông tin qua m tộ
đi n tho i c  nh  (đi n tho i con) thông th ng, máy đi n tho i này g n trên bệ ạ ỡ ỏ ệ ạ ườ ệ ạ ắ ộ 
ghép đ  t o sể ạ ự
n i. M t loa nh  trong thi t b  đ c s  d ng đ  chuy n d  li u tín hi u d ng kố ộ ỏ ế ị ượ ử ụ ể ể ữ ệ ệ ạ ỹ 
thu t s  c a máyậ ố ủ
tính thành tín hi u âm thanh mô ph ng sau đó đ c đi n tho i con NH N. ệ ỏ ượ ệ ạ Ậ Ở 
ĐI N THO IỆ Ạ
NH N, M T B  GHÉP M THANH TH  hai hay m t môdem chuy n các tínẬ Ộ Ộ Ấ Ứ ộ ể  
hi u âm thanh trệ ở
l i thành d  li u k  thu t s  cho tín hi u vào máy tính. Không gi ng nhạ ữ ệ ỹ ậ ố ệ ố ư 
môđem, m t ghép âmộ
thanh không yêu c u s  n i tr c ti p t i h  th ng đi n tho i.ầ ự ố ự ế ớ ệ ố ệ ạ
Acrobat:
H  th ng mã do h  Adoble phát tri n cho các ng d ng in n (xu t b n) đi n t .ệ ố ệ ể ứ ụ ấ ấ ả ệ ử  
Mã Acrobat có
th  đ c phát ra tr c ti p t  t p tin Post Script.ể ượ ự ế ừ ậ
Acronym:
T  vi t t t t  ch  đ u, t  đ c t o ra t  các ch  đ u và/hay v n c a các từ ế ắ ừ ữ ầ ừ ượ ạ ừ ữ ầ ầ ủ ừ 
khác, đ c dùngượ
nh  m t ch  vi t t t phát âm đ c. Ví d , RAM (random access memory: bư ộ ữ ế ắ ượ ụ ộ 
nh  truy c p ng uớ ậ ẫ



 

nhiên) và FORTRAN (formula translation: phiên d ch công th c). Ng c l i, cácị ứ ượ ạ  
ch  đ u t oữ ầ ạ
thành m t ch  vi t t t đ c phát âm tách riêng m i ch , ví d , ALU (arithmeticộ ữ ế ắ ượ ỗ ữ ụ  
and logic unit:
đ n v  s  h c và logic).ơ ị ố ọ
Ada -
Ngôn ng  l p trình máy tính m c đ  cao, do US Department of Defense (Bữ ậ ự ộ ộ 
qu c phòng M )ố ỹ
phát tri n và gi  b n quy n, đ c thi t k  đ  s  d ng trong các tình hu ng màể ữ ả ề ượ ế ế ể ử ụ ố  
m t máy tính tr cộ ự
ti p đi u khi n m t quá trình hay máy, nh  m t máy bay quân đ i. Ph i m tế ề ể ộ ư ộ ộ ả ấ  
h n 5 năm đơ ể
chuyên môn hóa ngôn ng  này và nó ch  tr  nên ti n d ng ph  bi n vào cu iữ ỉ ở ệ ụ ổ ế ố  
nh ng năm 1980.ữ
Nó đ c đ t theo tên nhà toán h c Anh Ada Augusta Byron.ượ ặ ọ
ADC -
Ch  vi t t t c a Analogue to digital converter: b  chuy n đ i k  thu t mô ph ngữ ế ắ ủ ộ ể ổ ỹ ậ ỏ  
thành k  thu tỹ ậ
s .ố
Adder: B  c ng: m ch đi n t  trong m t máy vi tính hay máy tính toán th c hi nộ ộ ạ ệ ử ộ ự ệ  
quá trình c ngộ
hai ch  s  nh  phân. M t b  c ng riêng c n thi t cho vi c c ng m i c p bit nhữ ố ị ộ ộ ộ ầ ế ệ ộ ỗ ặ ị 
phân. Các m chạ
nh  th  là nh ng thành ph n thi t y u c a m t đ n v  thu t toán và logic c aư ế ữ ầ ế ế ủ ộ ơ ị ậ ủ  
máy tính (ALU).
nh  th  là nh ng thành ph n thi t y u c a m t đ n v  thu t toán và logic c aư ế ữ ầ ế ế ủ ộ ơ ị ậ ủ  
máy tính (ALU).
Address:
Đ A CH : S  CH  TH  M T V  TRÍ ĐÂC BI T C A B  NH  MÁY TÍNH.  M IỊ Ỉ Ố Ỉ Ị Ộ Ị Ệ Ủ Ộ Ớ Ở Ỗ  
Đ A CH , M TỊ Ỉ Ộ
M U Đ N C A D  LI U CÓ TH  Đ C L U. Đ I V I MÁY VI tính, đ a chẪ Ơ Ủ Ữ Ệ Ể ƯỢ Ư Ố Ớ ị ỉ 
này đ c t ng l iượ ổ ạ
thành 1 byte (đ  đ  bi u th  m t ký t  đ n, nh  là m t ch  hay s ).ủ ể ể ị ộ ự ơ ư ộ ữ ố
Address bus:
THANH GÓP Đ A CH : Đ NG D N ĐI N T  HAY là thanh góp đ c dùng đỊ Ỉ ƯỜ Ẫ Ệ Ử ượ ể 
ch n hành trìnhọ
cho b t c  d  li u riêng nào nh  khi nó di chuy n t  ph n này đ n ph n khácấ ứ ữ ệ ư ể ừ ầ ế ầ  
c a máy tính.ủ
AI:
Ch  vi t t t artificial intelligence: trí thông minh nhân t o.ữ ế ắ ạ
Algol:
(t  ch  đ u c a algorithmic language: ngôn ng  thu t toán) ngôn ng  l p trìnhừ ữ ầ ủ ữ ậ ữ ậ  
m c đ  caoứ ộ
tr c đây, đ c phát tri n vào nh ng năm 50 và 60 cho các ng d ng khoah c.ướ ượ ể ữ ứ ụ ọ  
M t ngôn ngộ ữ



 

m c d ch t ng quát, ALGOL là thích h p nh t đ i v i công vi c toán h c và cóụ ị ổ ợ ấ ố ớ ệ ọ  
m t ki u đ i s .ộ ể ạ ố
Dù không còn thông d ng n a nh ng nó đã nh h ng l n đ n các ngôn ngụ ữ ư ả ưở ớ ế ữ 
ngày nay như
ADA và PASCAL.
Algorithm:
Thu t toán: trình t  hay chu i các b c đ c dùng đ  gi i quy t m t v n đ .ậ ự ỗ ướ ượ ể ả ế ộ ấ ề  
Trong khoa h cọ
máy tính, trình t  logic các thao tác đ c th c hi n b i m t ch ng trình. M t sự ượ ự ệ ở ộ ươ ộ ơ 
đ  dòng là sồ ự
bi u th  nhìn th y đ c c a m t thu t toán.ể ị ấ ượ ủ ộ ậ
Aliasing:
ĐÂC BI T DÀNH CANH PH I: NH H NG Đ C nhìn th y trên màn hìnhỆ Ả Ả ƯỞ ƯỢ ấ  
hay tín hi u raệ
máy in, khi các đ ng cong m n xu t hi n đ  c u thành các b c do đ  phânườ ị ấ ệ ể ấ ướ ộ  
gi i không đ  cao.ả ủ
Ch ng bi t hi u là m t k  thu t ph n m m gi m nh h ng này b ng cáchố ệ ệ ộ ỹ ậ ầ ề ả ả ưở ằ  
dùng các thang đo
màu xám.
Alpha:
M t th  m ch RISC 64 bit đ c phóng ra vào năm 1993 b i thi t b  k  thu t sộ ẻ ạ ượ ở ế ị ỹ ậ ố 
(DEC). Nó đ cượ
xem nh  là m t c nh tranh v i th  m chPentium c a Intel.ư ộ ạ ớ ẻ ạ ủ
Alphanumeric data:
D  li u ch  s , d  li u c u thành các ch  cái và b t kỳ ch  s  t  0 đ n 9. Sữ ệ ữ ố ữ ệ ấ ữ ấ ữ ố ừ ế ự 
phân lo i c a dạ ủ ữ
li u tùy theo ki u ký t  đ c ch a cho phép h  th ng hi u l c máy tính ki m traệ ể ự ượ ứ ệ ố ệ ự ể  
đ  chính xácộ
c a d  li u; m t máy tính có th  đ c l p trình đ  lo i b  các đ u vào ch a cácủ ữ ệ ộ ể ượ ậ ể ạ ỏ ầ ứ  
ký t  sai. Ví d ,ự ụ
tên c a m t ng i có th  đ c lo i b  n u nó ch a b t kỳ d  li u s  và m t sủ ộ ườ ể ượ ạ ỏ ế ứ ấ ữ ệ ố ộ ố 
tài kho n ngânả
hàng đ c lo i b  n u nó ch a b t kỳ d  li u ch  cái. So v i s  đăng ký xe thìượ ạ ỏ ế ứ ấ ữ ệ ữ ớ ố  
s  ch a d  li uẽ ứ ữ ệ
ch  s  nh ng không có các d u ch m câu.ữ ố ư ấ ấ
Alu -
Ch  vi t t t c a arithmetic and logic unit (đ n v  s  h c và logic).ữ ế ắ ủ ơ ị ố ọ
American National Dtandards Institute (ANSI):
Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ. Vi n đ t các th  t c chính th c trong (gi aệ ẩ ố ệ ặ ủ ụ ứ ữ  
các lĩnh v c khác)ự
máy tính và đi n t .ệ ử
Annalogue:
T ng t , liên bi n (c a m t s  l ng hay thi t b ) t  l  hay song song v i cácươ ự ế ủ ộ ố ượ ế ị ỉ ệ ớ  
giá tr  thay đ i liênị ổ
t c và so sánh tr c ti p b ng cách đ i chi u m t s  l ng mô ph ng hay thi tụ ự ế ằ ố ế ộ ố ượ ỏ ế  
b  thay đ i trongị ổ



 

các chu i b c riêng bi t. Ví d , m t đ ng h  mô ph ng đo th i gian b ng cácỗ ướ ệ ụ ộ ồ ồ ỏ ờ ằ  
ph ng ti n c aươ ệ ủ
m t chuy n đ ng liên t c b ng tay xung quanh m t m t s  n i m t đ ng h  kộ ể ộ ụ ằ ộ ặ ố ơ ộ ồ ồ ỹ 
thu t s  đo th iậ ố ờ
gian v i m t hi n th  s  thay đ i trong m t chu i các c riêng bi t.ớ ộ ể ị ố ổ ộ ỗ ướ ệ
T ng t , liên bi n (c a m t s  l ng hay thi t b ) t  l  hay song song v i cácươ ự ế ủ ộ ố ượ ế ị ỉ ệ ớ  
giá tr  thay đ i liênị ổ
t c và so sánh tr c ti p b ng cách đ i chi u m t s  l ng mô ph ng hay thi tụ ự ế ằ ố ế ộ ố ượ ỏ ế  
b  thay đ i trongị ổ
các chu i b c riêng bi t. Ví d , m t đ ng h  mô ph ng đo th _____i gianỗ ướ ệ ụ ộ ồ ồ ỏ ờ  
b ng các ph ng ti n c aằ ươ ệ ủ
m t chuy n đ ng liên t c b ng tay xung quanh m t m t s  n i m t đ ng h  kộ ể ộ ụ ằ ộ ặ ố ơ ộ ồ ồ ỹ 
thu t s  đo th iậ ố ờ
gian v i m t hi n th  s  thay đ i trong m t chu i các c riêng bi t.ớ ộ ể ị ố ổ ộ ỗ ướ ệ
Analogue computer:
Máy tính mô ph ng, máy tính t ng t : máy tính đ c th c hi n m ch và x  lýỏ ươ ự ượ ự ệ ạ ử  
d  li u k  thu tữ ệ ỹ ậ
(mô ph ng) thay đ i liên t c. Các máy tính k  thu t s  mô ph ng hi m h nỏ ổ ụ ỹ ậ ố ỏ ế ơ  
nhi u so v i các máyề ớ
k  thu t s  và th ng là các máy có m c đích đ c bi t đ c xây d ng v i mànỹ ậ ố ườ ụ ặ ệ ượ ự ớ  
hình và đi uề
khi n các thi t b  khác.ể ế ị
Analogue to -didital converter (ADC):
B  chuy n đ i k  thu t mô ph ng thành k  thu t s : m ch đi n chuy n m t tínộ ể ổ ỹ ậ ỏ ỹ ậ ố ạ ệ ể ộ  
hi u k  thu t môệ ỹ ậ
ph ng thành m t tín hi u k  thu t s . M t m ch nh  th  thì ch ng trình đỏ ộ ệ ỹ ậ ố ộ ạ ư ế ươ ể 
chuy n tín hi u tể ệ ừ
m t thi t b  k  thu t mô ph ng thành m t tín hi u k  thu t s  cho vi c nh p vàoộ ế ị ỹ ậ ỏ ộ ệ ỹ ậ ố ệ ậ  
máy tính. Ví d ,ụ
nhi u c m bi n đ c thi t k  đ  đo các giá tr  v t lý nh  nhi t đ  và áp su t,ề ả ế ượ ế ế ể ị ậ ư ệ ộ ấ  
sinh ra m t tín hi uộ ệ
mô ph ng d i d ng đi n th  và đ c truy n qua m t ADC tr c khi máy tínhỏ ướ ạ ệ ế ượ ề ộ ướ  
nh p và x  lý nó.ậ ử
M t b  chuy n đ i k  thu t s  thành k  thu t mô ph ng (DAC) th c hi n quáộ ộ ể ổ ỹ ậ ố ỹ ậ ỏ ự ệ  
trình ng c l i.ượ ạ
Analytical engine:
Đ NG C  PH N TÍCH. THI T B  MÁY TÍNH CÓ TH  l p trình đ c do nhàỘ Ơ Ấ Ế Ị Ể ậ ượ  
toán h c ng iọ ườ
Anh Charles Baddage thi t k  năm 1833. Nó đ c d a trên các đ ng c  khácế ế ượ ự ộ ơ  
nhau nh ng đ cư ượ
h ng t i t  đ ng hóa c  quá trình tính toán. Nó gi i thi u nhi u quan đi m vưở ớ ự ộ ả ớ ệ ề ể ề 
máy tính k  thu tỹ ậ
s  nh ng do h n ch  trong quá trình s n xu t, nó không đ c xây d ng cho t iố ư ạ ế ả ấ ượ ự ớ  
năm 1992 khi
m t phiên b n làm vi c đ c gi i thi u trong b o tàng KHOA H C, LU N ĐÔN.ộ ả ệ ượ ớ ệ ả Ọ Ấ
AND gate:



 

C ng AND. Ki u c ng logic.ổ ể ổ
ANSI:
Vi t t c c a American National Standards Institule. Vi n Tiêu Chu n Qu c giaế ắ ủ ệ ẩ ố  
Hoa Kỳ.
API:
Vi t t t c a Applications Program Interface: Giao di n Ch ng trình ng d ng.ế ắ ủ ệ ươ ứ ụ
Apple:
Công ty máy tính  Hoa Kỳ, nhà s n xu t lo i máy Macintosh.ở ả ấ ạ
Application:
Ch ng trình ng d ng, ch ng trình công vi c đ c thi t k  đ  ti n l i choươ ứ ụ ươ ệ ượ ế ế ể ệ ợ  
ng i s  d ng nhườ ử ụ ư
m t h  b ng l ng hay b  x  lý t  ng . Cách dùng đ  nh n bi t các ch ngộ ệ ả ươ ộ ử ừ ữ ể ậ ế ươ  
trình nh  th , t  đóư ế ừ
đi u khi n máy tính hay giúp th o ch ng viên m t b  biên d ch.ề ể ả ươ ộ ộ ị
Application package:
B  ch ng trình ng d ng. B  ch ng trình và các tài li u liên quan (nh  s  tayộ ươ ứ ụ ộ ươ ệ ư ổ  
h ng d n)ướ ẫ
đ c dùng trong m t ng d ng đ c bi t.ượ ộ ứ ụ ặ ệ
Application program:
Ch ng trình ng d ng. Ch ng trình thành l p đ  th c hi n m t công tác choươ ứ ụ ươ ậ ể ự ệ ộ  
s  ti n l i c aự ệ ợ ủ
ng i s  d ng máy tính - ví d , tính toán s  tr  l ng hay x  lý t . Ng c l i,ườ ử ụ ụ ự ả ươ ử ừ ượ ạ  
m t ch ng trìnhộ ươ
h  th ng th c hi n nhi u công tác liên quan t i ho t đ ng và th c hi n c aệ ố ự ệ ề ớ ạ ộ ự ệ ủ  
chính máy tính.
h  th ng th c hi n nhi u công tác liên quan t i ho t đ ng và th c hi n c aệ ố ự ệ ề ớ ạ ộ ự ệ ủ  
chính máy tính.
Application program Interface (API) :
Giao di n ch ng trình ng d ng, tr ng tiêu chu n bao g m các d ng c , thệ ươ ứ ụ ườ ẩ ồ ụ ụ ủ 
t c và các trìnhụ
t  khác trong đó các ch ng trình có th  đ c vi t. M t API b o đ m r ng t tự ươ ể ượ ế ộ ả ả ằ ấ  
c  các ng d ngả ứ ụ
là phù h p v i h  đi u hành và có m t giao di n s  d ng t ng t .ợ ớ ệ ề ộ ệ ử ụ ươ ự
Argument argumen,
đ i s , giá tr  trên đó m t hàm s  th c hi n. Ví d , n u argument 16 đ c th cổ ố ị ộ ố ự ệ ụ ế ượ ự  
hi n trên hàm sệ ố
''căn b c hai thì đ a ra k t qu  là 4.ậ ư ế ả
Arithemetic and logic unit (ALU):
Đ N V  THU T TOÁN VÀ LOGIC: PH N C A Đ N V  x  lý trung ng th cƠ Ị Ậ Ẩ Ủ Ơ Ị ử ươ ự  
hi n các thao tácệ
s  h c c  b n và logic trên d  li u.ố ọ ơ ả ữ ệ
Array
Chu i: trong m t máy tính l p trình, m t chu i các giá tr  có th  đ c tham kh oỗ ộ ậ ộ ỗ ị ể ượ ả  
t i b i m t tênớ ở ộ
bi n đ i đ n. Các giá tr  riêng đ c phân bi n b ng cách dùng m t hay nhi uế ổ ơ ị ượ ệ ằ ộ ề  
ch  s  d i dòngỉ ố ướ



 

v i m i tên bi n đ i. Ví d , xem danh sách v  nhi t đ  cao nh t m i ngày.ớ ỗ ế ổ ụ ề ệ ộ ấ ỗ
Nhi t đ  (ệ ộ 0C)
Ngày 1 22
Ngày 2 23
Ngày 3 19
Ngày 4 21
Chu i này có th  đ c xem v i tên bi n đ i đ n temp. Các y u t  riêng c aỗ ể ượ ớ ế ổ ơ ế ố ủ  
chu i sau đó sỗ ẽ
đ c xác đ nh v i các ch  s  d i dòng. Ví d , ph n t  chu i temp1 s  l u giáượ ị ớ ỉ ố ướ ụ ầ ử ỗ ẽ ư  
tr  22, 'temp 3 sị ẽ
l u giá tr  19.ư ị
M t chu i có th  s  d ng nhi u h n m t ch  s  d i dòng. Ví d , xem danhộ ỗ ể ử ụ ề ơ ộ ỉ ố ướ ụ  
sách sau đây ch  sỉ ố
panh s a (đ n v  đo l ng b ng 0,57 1  Anh và 0,47 1 M ) đ c phân ra trongữ ơ ị ườ ằ ở ỹ ượ  
b n nhà.ố
Nhà 1 Nhà 2 Nhà 3 Nhà 4
Ngày 1 2 2 3 1
Ngày 2 2 1 2 1
Ngày 3 3 2 0 1
Ngày 4 2 1 2 1
Ngày 5 4 1 2 2
Ngày 6 4 5 4 4
N u chu i này đ c cho tên bi n đ i pint (panh) thì các y u t  c a nó s  đ cế ỗ ượ ế ổ ế ố ủ ẽ ượ  
xác đ nh v i haiị ớ
ch  s : m t đ i v i nhà và m t đ i v i ngày trong tu n. Do đó, ph n t  chu iỉ ố ộ ố ớ ộ ố ớ ầ ầ ử ỗ  
pints (,2,6) s  l uẽ ư
giá tr  5, pints (3,3) l u giá tr  0.ị ư ị
Các chu i thì h u d ng vì chúng ch  cho phép các th o ch ng vi t các trình tỗ ữ ụ ỉ ả ươ ế ự 
t ng quát đ  cóổ ể
th  x  lý các danh sách d  li u dài. Ví d , n u m i giá đ c l u trong m tể ử ữ ệ ụ ế ỗ ượ ư ộ  
ch ng trình k  toánươ ế
s  d ng m t tên bi n đ i khác nhau thì các l nh ch ng trình phân tách sử ụ ộ ế ổ ệ ươ ẽ 
đ c yêu c u đ  xượ ầ ể ử
lý m i giá. Tuy nhiên, n u t t c  các giá đ c l u trong m t chu i thì m t trìnhỗ ế ấ ả ượ ư ộ ỗ ộ  
t  t ng quát cóự ổ
th  đ c vi t đ  x  lý, nói đ nh giá (J) và b nh cách cho phép J l y các giá trể ượ ế ể ử ị ằ ấ ị 
khác nhau, sau đó
có th  x  lý b t c  các d  li u riêng nào.ể ử ấ ứ ữ ệ
có th  x  lý b t c  các d  li u riêng nào.ể ử ấ ứ ữ ệ
Artificial imtelligence (AI):
Trí thông minh nhân t o. M t ngành khoa h c liên quan t i vi c t o các ch ngạ ộ ọ ớ ệ ạ ươ  
trình máy tính có
th  th c hi n các ho t đ ng so sánh v i nh ng ho t đ ng c a m t con ng iể ự ệ ạ ộ ớ ữ ạ ộ ủ ộ ườ  
thông minh.
Nghiên c u AI hi n th i bao trùm các lĩnh v c nh  l p k  ho ch (cho cách xứ ệ ờ ự ư ậ ế ạ ử 
rôbô), hi u bi tể ế



 

ngôn ng , nh n bi t m u, bi u th  ki n th c.ữ ậ ế ẫ ể ị ế ứ
Các ch ng trình AI tr c kia đ c phát tri n năm 1960 đã đ t đ c s  môươ ướ ượ ể ạ ượ ự  
phòng trí thông
minh con ng i hay đ c giúp đ   k  thu t gi i quy t v n đ  t ng quát. Bâyườ ượ ỡ ở ỹ ậ ả ế ấ ề ổ  
gi  ng i ta nghĩờ ườ
r ng cách c  x  thông minh tùy thu c nhi u vào ki n th c m t h  th ng cóằ ư ử ộ ề ế ứ ộ ệ ố  
đ c nh  trên ngu nượ ư ồ
lý l  c a nó. Do đó, s  nh n m nh hi n đ c  trong các h  th ng d a trênẽ ủ ự ậ ạ ệ ượ ở ệ ố ự  
ki n th c.ế ứ
Ascii
(t  ch  đ u c a American Standard Code for Information Interchange) h  l pừ ữ ầ ủ ệ ậ  
mã trong đó các số
đ c quy đ nh cho các ch , ch  s  và các bi u t ng ch m câu. Dù các máyượ ị ữ ữ ố ể ượ ấ  
tính làm vi c trongệ
mã s  nh  phân, các s  ASCII th ng đ c đ nh nh  các s  th p phân hay th pố ị ố ườ ượ ị ư ố ậ ậ  
l c phân, 32 mãụ
đ u đ c dùng cho các ch c năng đi u khi n nh  tr  h p băng và xóa ng c.ầ ượ ứ ề ể ư ả ộ ượ  
Nói chính xác,
ASCII là m t mã nh  phân 7 bit cho phép 128 ký t  khác nhau đ c bi u thộ ị ự ượ ể ị 
nh ng m t bit thư ộ ứ
tám thì th ng đ c dùng đ  cung c p tính ch n l  hay đ  cho phép đ i v i cácườ ượ ể ấ ẳ ẽ ể ố ớ  
ký t  ph . Hự ụ ệ
th ng này đ c dùng r ng rãi đ i v i vi c l u văn b n.ố ượ ộ ố ớ ệ ư ả
Assembly language:
Ngôn ng  ch ng trình h p ng , ngôn ng  l p trình máy tính m c đ  th p liênữ ươ ợ ữ ữ ậ ự ộ ấ  
quan m t thi tậ ế
t i các mã bên trong m t máy tính. Nó g m ch  y u m t b  các chu i ng n v iớ ộ ồ ủ ế ộ ộ ỗ ắ ớ  
ch  (thu t nh )ữ ậ ớ
đ c b  d ch h p ng  d ch thành mã máy cho đ n v  x  lý trung ng c a máyượ ộ ị ợ ữ ị ơ ị ử ươ ủ  
tính đ  làm theoể
m t cách tr c ti p. Trong ngôn ng  ch ng trình h p ng , JMP có nghĩa làộ ự ế ữ ươ ợ ữ  
nh y (Jump) và LDAả
có nghĩa là Load accumulation (b  tr  t i) mã ch ng trình h p ng  đ c cácộ ữ ả ươ ợ ữ ượ  
th o ch ng viênả ươ
s  d ng đ  vi t các ch ng trình r t nhanh và hi u qu .ử ụ ể ế ươ ấ ệ ả
Asynchronus:
Không đ ng b  (d  b ). Không theo qui lu t hay không đ ng b . Th ng đ cồ ộ ị ộ ậ ồ ộ ườ ượ  
cung c p trong sấ ự
truy n thông đ  truy n d  li u không qtho qui lu t so v i m t dòng n đ nh. Sề ể ề ữ ệ ậ ớ ộ ổ ị ự 
thông tin không
đ ng b  dùng các bit b t đ u và bit k t thúc đ  ch  s  b t đ u và s  k t thúcồ ộ ắ ầ ế ể ỉ ự ắ ầ ự ế  
m i m u d  li u.ố ẫ ữ ệ
Audit trail:
V t ki m tra. b n ghi l i các ho t đ ng máy tính ch  nh ng gì đ c th c hi n vàế ể ả ạ ạ ộ ỉ ữ ượ ự ệ  
ai th c hi n nóự ệ



 

(n u thông tin này có s n). Thu t ng  này đ c l y trong k  toán nh ng các v tế ẵ ậ ữ ượ ấ ế ư ế  
ki m tra (chu iể ỗ
ki m toán trong k  toán ngày nay đ c dùng r ng rãi đ  ki m tra nhi u khíaể ế ượ ộ ể ể ề  
c nh an toàn máyạ
tính cũng nh  trong các ch ng trình k  toán.ư ươ ế
Autoexec.bat
File trong đi u hành MS-Dos bao g m các l nh đ c thi hành khi máy tính đ cề ồ ệ ượ ượ  
kh i đ ng, nóở ộ
đ c ch y t  đ ng vào lúc này.ượ ạ ự ộ
Thu t ng  tin h c (B)ậ ữ ọ
(11:34:00 26-02-03)

Bandwidth
Đ  r ng d i t n. Trong máy tính và trong thông tin liên l c, khái ni m này xácộ ộ ả ầ ạ ệ  
đ nh t c đị ố ộ
chuy n d  li u, đ c đo b ng s  bit m i giây.ể ữ ệ ượ ằ ố ỗ
Benchmark
M c, chu nố ẩ
Phép đo hi u qu  c a m t m u thi t b  hay ph n m m, th ng bao g m m tệ ả ủ ộ ẫ ế ị ầ ề ườ ồ ộ  
ch ng trình tiêuươ
chu n hay m t b  ch ng trình. Các m c có th  ch  ra xem m t máy tính có đẩ ộ ộ ươ ố ể ỉ ộ ủ 
m nh đ  th cạ ể ự
hi n m t tác v  đ c bi t nào đó hay không và cho phép so sánh các máy v iệ ộ ụ ặ ệ ớ  
nhau. Tuy nhiên,
chúng ch  đo các thông s  đ c bi t và có th  không đ a ra m t h ng d nỉ ố ặ ệ ể ư ộ ướ ẫ  
chính xác đ  tăngể
t c các ng d ng th c t . M c đo bao g m Whetstones, Dhrystones, TPC vàố ứ ụ ự ế ố ồ  
SPECmarks.
SPECmarks d a trên 10 ch ng trình đ c ch p nh n b i h  th ng th c hi nự ươ ượ ấ ậ ở ệ ố ự ệ  
đánh gía k tế
h p cho các tr m làm vi c chu n. M c TCP-B c a h i đ ng th c hi n x  lý giaoợ ạ ệ ẩ ố ủ ộ ồ ự ệ ử  
d ch đ c sị ượ ử
M c, chu nố ẩ
Phép đo hi u qu  c a m t m u thi t b  hay ph n m m, th ng bao g m m tệ ả ủ ộ ẫ ế ị ầ ề ườ ồ ộ  
ch ng trình tiêuươ
chu n hay m t b  ch ng trình. Các m c có th  ch  ra xem m t máy tính có đẩ ộ ộ ươ ố ể ỉ ộ ủ 
m nh đ  th cạ ể ự
hi n m t tác v  đ c bi t nào đó hay không và cho phép so sánh các máy v iệ ộ ụ ặ ệ ớ  
nhau. Tuy nhiên,
chúng ch  đo các thông s  đ c bi t và có th  không đ a ra m t h ng d nỉ ố ặ ệ ể ư ộ ướ ẫ  
chính xác đ  tăngể
t c các ng d ng th c t . M c đo bao g m Whetstones, Dhrystones, TPC vàố ứ ụ ự ế ố ồ  
SPECmarks.
SPECmarks d a trên 10 ch ng trình đ c ch p nh n b i h  th ng th c hi nự ươ ượ ấ ậ ở ệ ố ự ệ  
đánh gía k tế
h p cho các tr m làm vi c chu n. M c TCP-B c a h i đ ng th c hi n x  lý giaoợ ạ ệ ẩ ố ủ ộ ồ ự ệ ử  
d ch đ c sị ượ ử



 

d ng đ  th  c  s  d  li u và h  th ng tr c tuy n trong ph m vi ngân hàng.ụ ể ử ơ ở ữ ệ ệ ố ự ế ạ
Beta version
B n th  nghi m tr c phát hànhả ử ệ ướ
Phiên b n tr c khi tung ra chính thúc c a m t ph n m m hay ch ng trìnhả ướ ủ ộ ầ ề ươ  

ng d ng,ứ ụ
th ng đ c phân ph i t i m t s  h n ch  các chuyên viên s  d ng (và th ngườ ượ ố ờ ộ ố ạ ế ử ụ ườ  
là các nhà
phê bình). S  phân ph i c a phiên b n này cho phép ng i s  d ng ki m tra vàự ố ủ ả ườ ử ụ ể  
ph n h i l iả ồ ạ
ng i phát tri n đ  b t c  bi n đ i c n thi t nào cũng có th  đ c th c hi nườ ể ể ấ ứ ế ố ầ ế ể ượ ự ệ  
tr c khi phátướ
hành.
Bitmap
S  đ  bitơ ồ
Là m ng bit đ c s  d ng đ  mô t  m t t  ch c d  li u. Các s  đ  bit đ cả ượ ử ụ ể ả ộ ổ ứ ữ ệ ơ ồ ượ  
dùng đ  l u cácể ư
hình nh đ  h a b ng cách dùng gia tr  1 đ  bi u th  đen (hay màu) và giá tr  0ả ồ ọ ằ ị ể ể ị ị  
đ  bi u thể ể ị
tr ng. Tuy nhiên đ  h a dùng s  đ  bit không đ c s  d ng cho các hình nhắ ồ ọ ơ ồ ượ ử ụ ả  
yêu c u đo đ cầ ạ
(trong tr ng h p này ng i ta s  d ng đ  h a véc t  l u d i d ng công th cườ ợ ườ ử ụ ồ ọ ơ ư ướ ạ ứ  
hình h c).ọ
Các s  đ  bit có th  đ c s  d ng đ  l u tr  ki u ch  hay phông ch  nh ngơ ồ ể ượ ử ụ ể ư ữ ể ữ ữ ư  
m i c  hay ki uỗ ỡ ể
ch  đòi h i ph i có m t b t s  đ  bit riêng. M t b  phông ki u véc t  có thữ ỏ ả ộ ộ ơ ồ ộ ộ ể ơ ể 
đ c gi  làm dượ ữ ữ
li u m u và đo đ c khi c n thi t.ệ ẫ ạ ầ ế
Bridge
C u n iầ ố
Thi t b  n i hai m ng đ a ph ng t ng t  nhau. Các c u n i là th  t c đ c l p,ế ị ố ạ ị ươ ươ ự ầ ố ủ ụ ộ ậ  
chuy n dể ữ
li u trong các bó gi a hai m ng mà không làm m t b t kỳ thay đ i nào.ệ ữ ạ ộ ấ ổ
Brouter
C u ch  đ ngầ ỉ ườ
Thi t b  k t n i các m ng t  h p ch c năng c a c  hai thi t b  là c u n i và bế ị ế ố ạ ổ ợ ứ ủ ả ế ị ầ ố ộ 
ch  đ ng. Cácỉ ườ
c u ch  đ ng th ng đ a ra hành trình có th  theo và n i c u nh ng th  t cầ ỉ ườ ườ ư ể ố ầ ữ ủ ụ  
còn l i.ạ
Bus
Thanh góp
Đ NG D N ĐI N T  THÔNG QUA ĐÓ M T B  VI X  LÝ máy tính liên l cƯỜ Ẫ Ệ Ử Ộ Ộ Ử ạ  
v i các thànhớ
ph n khác c a nó hay v i các thi t b  ngo i vi. V  m t v t lý, thanh góp là m tầ ủ ớ ế ị ạ ề ặ ậ ộ  
b  các đ ngộ ườ
song song có th  mang các tín hi u k  thu t s  . Nó có th  có d ng v t lát đ ngể ệ ỹ ậ ố ể ạ ế ồ  
trên b ngả



 

m ch in máy tính (PCBs) hay c a m t cáp bên ngoài hay s  n i k t. M t máyạ ủ ộ ự ố ế ộ  
tính đi n hình cóể
ba thanh góp bên trong n m trên b n m ch chính c a nó, m t thanh góp d  li uằ ả ạ ủ ộ ữ ệ  
(data bus)
mang d  li u gi a các thành ph n máy tính, m t thanh góp đ a ch  (addressữ ệ ữ ầ ộ ị ỉ  
bus) ch n các thọ ủ
t c đ c làm theo b i b t c  m u d  li u riêng bi t nào đi d c thanh góp dụ ượ ở ấ ứ ẫ ữ ệ ệ ọ ữ 
li u và m t thanhệ ộ
góp đi u khi n (control bus) đ c dùng đ  quy t đ nh xem d  li u đ c đ c hayề ể ượ ể ế ị ữ ệ ượ ọ  
ghi t  thanhừ
góp d  li u. M t thnh góp m  r ng (expansion bus) bên ngoài đ c dùng choữ ệ ộ ở ộ ượ  
vi c n i b  x  lýệ ố ộ ử
máy tính t i thi t b  ngo i vi nh  modem và máy in.ớ ế ị ạ ư
Backing storage:
B  nh  d  li u, b  nh  bên ngoài đ n v  x  lý trung ng dùng đ  l u cácộ ớ ữ ệ ộ ớ ơ ị ử ươ ể ư  
ch ng trình và đoươ
l ng không đ c dùng hi n th i. B  nh  d  tr  ph i không d  bay h i nghĩa làườ ượ ệ ờ ộ ớ ự ữ ả ễ ơ  
n i dung c aộ ủ
nó ph i không đ c m t khi ngu n cung c p t i máy tính không đ c n i n a.ả ượ ấ ồ ấ ớ ượ ố ữ
l ng không đ c dùng hi n th i. B  nh  d  tr  ph i không d  bay h i nghĩa làườ ượ ệ ờ ộ ớ ự ữ ả ễ ơ  
n i dung c aộ ủ
nó ph i không đ c m t khi ngu n cung c p t i máy tính không đ c n i n a.ả ượ ấ ồ ấ ớ ượ ố ữ
Backup:
Sao chép đ  d  tr , các file sao chép đ c chuy n t i các ph ng ti n khác,ể ự ữ ượ ể ớ ươ ệ  
th ng là l y điườ ấ
đ c, là đĩa m m hay băng. M c đích c a đi u này là đ  có b n sao c a m tượ ề ụ ủ ề ể ả ủ ộ  
file mà nó có thể
đ c ph c h i trong tr ng h p có d  h  h ng trong h  th ng hay trên chínhượ ụ ồ ườ ợ ự ư ỏ ệ ố  
file đó. các file
sao chép cũng đ c t o b i nhi u ng d ng (v i ph n m  r ng là BAC hayượ ạ ở ề ứ ụ ớ ầ ở ộ  
BAK), do đó, m tộ
phiên b n là s  có s n c a m t file g c tr c khi nó đ c bi n đ i b i ng d ngả ự ẵ ủ ộ ố ướ ượ ế ổ ở ứ ụ  
hi n th i.ệ ờ
Backup system:
H  th ng sao chép: m t h  th ng máy tính sao chép mà có th  ti p nh n ho tệ ố ộ ệ ố ể ế ậ ạ  
đ ng c a m yộ ủ ộ
máy tính trong bi n c  c a s  h  h ng thi t b  hay cho nhu c u đ  b o trì. Cácế ố ủ ự ư ỏ ế ị ầ ể ả  
h  th ng saoệ ố
chép m  r ng sao chép d  phòng tăng và h  th ng sao chép đ y đ .ở ộ ự ệ ố ầ ủ
Bar code:
Mã thanh: m u c a các thanh và các kho ng tr ng có th  đ c đ c b ng m tẫ ủ ả ố ể ượ ọ ằ ộ  
máy tính. Các
mã thanh đ c s  d ng r ng rãi trong s  bán l , phân ph i công nghi p và cácượ ử ụ ộ ự ẻ ố ệ  
th  vi n côngư ệ
c ng. Các mã này đ c đ c b i m t thi t b  quét, máy tính xác đ nh mã t  cácộ ượ ọ ở ộ ế ị ị ừ  
đ  r ng c aộ ộ ủ



 

các thanh và kho ng tr ng.ả ố
Basic :
( t  vi t t t ch  đ u c a beginer's all purpose symbolic instruction code: mã chừ ế ắ ữ ầ ủ ỉ 
d n bi uẫ ể
t ng t t c  m c đích c a ng i m i s  d ng), ngôn ng  l p trình máy tínhưở ấ ả ụ ủ ườ ớ ử ụ ữ ậ  
m c đ  cao,ứ ộ
đ c phát tri n năm 1964, đ c thi t k  nguyên th y đ  nh n s  ti n b  c aượ ể ượ ế ế ủ ể ậ ự ế ộ ủ  
các h  th ngệ ố
nhi u ng i s  d ng (có th  đ c s  d ng b i nhi u ng i cùng lúc). Ngôn ngề ườ ử ụ ể ượ ử ụ ở ề ườ ữ 
này d  liênễ
h  h c và ph  bi n trong s  nh ng ng i s  d ng máy vi tính. Nó là ph n cệ ọ ổ ế ố ữ ườ ử ụ ầ ơ 
b n ti p theoả ế
cho các ngôn ng  m i nh  Visual Basic.ữ ớ ư
Batch processing:
X  lý bó, h  th ng x  lý d  li u v i ít hay không có s  can thi p c a ng i v nử ệ ố ử ữ ệ ớ ự ệ ủ ườ ậ  
hành. Các bó
d  li u đ c chu n b  đ  ti n t i đ c x  lý trong quá trình ch y bình th ng (víữ ệ ượ ẩ ị ể ế ớ ượ ử ạ ườ  
d , m i t i).ụ ỗ ố
ĐI U NÀY CHO PHÉP MÁY TÍNH S  D NG CÓ HI U QU  VÀ thích h p t tỀ Ử Ụ Ệ Ả ợ ố  
cho các ngứ
d ng c a m t ki u l p l i nh  m t b n l ng công ty.ụ ủ ộ ể ậ ạ ư ộ ả ươ
B  x  lý t ng ph n v i máy tính tác đ ng xen k , trong đó d  li u và các l nhộ ử ươ ả ớ ộ ẽ ữ ệ ệ  
đ c nh pượ ậ
vào trong khi ch ng trình x  lý đang ch y.ươ ử ạ
Baud:
Đ N V  ĐO T C Đ  CHUY N D  LI U. N u m t tín hi u hi u th  m t bit, sauƠ Ị Ố Ộ Ể Ữ Ệ ế ộ ệ ể ị ộ  
đó m t baudộ
bi u th  m t t c đ  chuy n c a m t bit m i giây (bps).ể ị ộ ố ộ ể ủ ộ ỗ
Baudot code:
Mã Baudot, mã 5 bit đ c phát tri n b i m t k  s  ng i Pháp Emil Baudot vàoượ ể ở ộ ỹ ư ườ  
nh ng nămữ
1870. Nó còn dùng trong telex.
Bézier curve :
Đ NG CONG BÉZIER, Đ NG CONG N I M T CHU I đi m (hay nút)ƯỜ ƯỜ Ố Ộ Ỗ ể  
b ng ph ngằ ươ
pháp m n nh t có th . Hình d ng đ ng cong  M I NÚT Đ C ĐI U HÀNHị ấ ể ạ ườ ở Ỗ ƯỢ Ề  
B I BA ĐI MỞ Ể
ĐI U KHI N. Đ NG cong Bezier đ c s  d ng trong đ  h a máy tính vàỀ Ể ƯỜ ượ ử ụ ồ ọ  
CAD (computer
aided design: máy tính giúp thi t k  ).ế ế
Binary number code:
Mã s  nh  phân, mã s  d a trên h  th ng s  nh  phân, đ c dùng đ  bi u thố ị ố ự ệ ố ố ị ượ ể ể ị 
các l nh ch  d nệ ỉ ẫ
và d  li u trong t t c  các máy tính k  thu t s  đi u s  d ng trong h u h t cácữ ệ ấ ả ỹ ậ ố ề ử ụ ầ ế  
máy vi tính,
ch  hoa A u th  b i s  nh  phân 01000001ữ ị ở ố ị



 

Do các s  nh  phân ch  dùng các ch  s  0 và 1 nên chúng có th  đ c bi u thố ị ỉ ữ ố ể ượ ể ị 
b i b t c  thi tở ấ ứ ế
b  nào có th  t n t i trong hai tr ng thái khác nhau. Trong m t máy tính k  thu tị ể ồ ạ ạ ộ ỹ ậ  
s , nhi u thi tố ề ế
b  hai tr ng thái khác nhau đ c dùng đ  l u hay chuy n các mã s  nh  phân víị ạ ượ ể ư ể ố ị  
d  nh  - cácụ ư
m ch, có th  hay không th  mang đi n th , đĩa hay băng mà các ph n c a nóạ ể ể ệ ế ầ ủ  
có th  khôngể
th  đ c t  hóa và công tác (chuy n m ch) có th  m  hay đóng.ể ượ ừ ể ạ ể ở
Các máy tính k  thu t s  đ c thi t k  theo cách này b i hai lý do. Th  nh t, đỹ ậ ố ượ ế ế ở ứ ấ ể 
t o thi t bạ ế ị
hai tr ng thái thì d  và r  h n nhi u so v i thi t b  t n t i  nhi u h n hai tr ngạ ễ ẻ ơ ề ớ ế ị ồ ạ ở ề ơ ạ  
thái. Th  haiứ
s  truy n thông gi a các thi t b  hai tr ng thái thì r t đáng tin c y vì ch  có haiự ề ữ ế ị ạ ấ ậ ỉ  
tín hi u khácệ
nhau, 0 hay 1 (m  hay t t c n đ c nh n bi t.ở ắ ầ ượ ậ ế
Binary number system:
H  th ng s  nh  phân, h  th ng s  c  s  hai đ c dùng trong máy tính và đi nệ ố ố ị ệ ố ố ơ ố ượ ệ  
t . T t c  cácử ấ ả
s  nh  phân đ c vi t b ng cách dùng s  k t h p c a các ch  s  0 hay 1.ố ị ượ ế ằ ự ế ợ ủ ữ ố
S  th p phân thông th ng hay c  s  10, các s  có th  đ c xem nh  đ cố ậ ườ ơ ố ố ể ượ ư ượ  
vi t d c cácế ướ
đ u c t d a trên s  10. Ví d , s  th p phân 2,567 vi t t t c a:ầ ộ ự ố ụ ố ậ ế ắ ủ
1.000 s 100s 10s 1s
(103) (102) (101) (10)
2 5 6 7
Nh  phân, hay c  s  2, cá s  đ c vi t d i các đ u c t d a tên s  2. Ví d , sị ơ ố ố ượ ế ướ ầ ộ ự ố ụ ố 
nh  phân c aị ủ
1101.
8s 4s 2s 1s
(23) (22) (21) (20)
S  nh  phân 1101 do đó t ng đ ng v i s  th p phân 13 vì (1x8) + (1x4) +ố ị ươ ươ ớ ố ậ  
(1x1) = 13
Binary search:
Tìm h  nh  phân, k  thu t nhanh đ c dùng đ  tìm b t c  b n ghi nào trongệ ị ỹ ậ ượ ể ấ ứ ả  
m t danh sáchộ
các b n ghi đ c gi  trong th  t  s p x p. Máy tính đ c l p trình đ  so sáchả ượ ữ ứ ự ắ ế ượ ậ ể  
b n ghi đ cả ượ
tìm th y v i b n ghi  gi a trong DANH SÁCH TH  T . ĐI U NÀY ĐANGấ ớ ả ở ữ Ứ Ự Ề  
Đ C TH CƯỢ Ự
HI N, máy tính lo i b  n a danh sách trong đó b n ghi không xu t hi n do đóỆ ạ ỏ ử ả ấ ệ  
gi m s  b n ghiả ố ả
đã tìm ki m xong t i phân n a, quá trình này đ c l p l i cho t i khi b n yêuế ớ ử ượ ậ ạ ớ ả  
c u đ c tìmầ ượ
th y.ấ
Biological computer:



 

Máy tính sinh h c, đã đ  xu t k  thu t đ i v i các thi t b  máy tính d a trên dọ ề ấ ỹ ậ ố ớ ế ị ự ự 
tăng tr ngưở
các phân t  h u c  ph c t p ( phân t  sinh h c) nh  là các c u t , c  s  lýử ữ ơ ứ ạ ử ọ ư ấ ử ơ ở  
thuy t c a nó làế ủ
các ô đó, kh i xây d ng c a t t c  v t th  s ng có các h  th ng hóa h c có thố ự ủ ấ ả ậ ể ố ệ ố ọ ể 
l u và trao đ iư ổ
các đi n t  và do đó ho t đ ng nh  các c u t  có đi n. Nó là đ  tài hi n th iệ ử ạ ộ ư ấ ử ệ ề ệ ờ  
đ c nghiên c uượ ứ
lâu dài.
Bios:
(t  ch  đ u c a basic input/output system: h  nh p xu t c  b n) ph n c a hừ ữ ầ ủ ệ ậ ấ ơ ả ầ ủ ệ 
đi u hành đi uề ề
khi n nh p và xu t. Thu t ng  này cũng đ c dùng đ  mô t  các ch ng trìnhể ậ ấ ậ ữ ượ ể ả ươ  
đ c l u trongượ ư
ROM (và đ c g i là ROM Bios), mà nó ch y t  đ ng khi m t máy tính đ c b tượ ọ ạ ự ộ ộ ượ ậ  
lên cho phép
nó kh i đ ng. BIOS không b  nh h ng b i s  nâng c p lên h  đi u hành đ cở ộ ị ả ưở ở ự ấ ệ ề ượ  
l u trên đĩa.ư
nó kh i đ ng. BIOS không b  nh h ng b i s  nâng c p lên h  đi u hành đ cở ộ ị ả ưở ở ự ấ ệ ề ượ  
l u trên đĩa.ư
Bestable circuit:
M ch l t, hay m ch đi n đ n gi n b p bênh còn t n t i trong m t hay hai tr ngạ ậ ạ ệ ơ ả ậ ồ ạ ộ ạ  
thái n đ nhổ ị
cho t i khi nó nh n m t xung (tín hi u logic 1) thông qua m t trong nh ng đ uớ ậ ộ ệ ộ ữ ầ  
vào c a nó,ủ
trong đó nó chuy n hay ''flip trên tr ng thái khác. Do nó là thi t b  hai tr ng tháiể ạ ế ị ạ  
nên nó có thể
đ c s  d ng đ  l u các ch  s  nh  phân và đ c s  d ng r ng rãi trong m chượ ử ụ ể ư ữ ố ị ượ ử ụ ộ ạ  
t  h p.ổ ợ
Bit:
Ch  s  nh  phân, ch  s  nh  phân đ n, ho c là 0 ho c là 1. M t bit là đ n vữ ố ị ữ ố ị ơ ặ ặ ộ ơ ị 
nh  nh t c a dỏ ấ ủ ữ
li u đ c l u trong máy tính, t t c  các d  li u khác ph i đ c mã hóa thànhệ ượ ư ấ ả ữ ệ ả ượ  
m t m ng riêngộ ả
bi t. M t byte bi u th  b  nh  máy tính đ y đ  đ  l u m t ký t  d  li u đ n vàệ ộ ể ị ộ ớ ầ ủ ể ư ộ ự ữ ệ ơ  
th ng ch a 8ườ ứ
bit. Ví d , trong h  mã ASCII đ c dùng trong h u h t các máyvi tính, thì chụ ệ ượ ầ ế ữ 
hoa A đ c l uượ ư
trong m t byte đ n c a b  nh  nh  m t m ng bit 01000001.ộ ơ ủ ộ ớ ư ộ ả
S  bit t i đa mà m t máy tính có th  x  lý thông th ng vào m t lúc đ c g i làố ố ộ ể ử ườ ộ ượ ọ  
m t t .ộ ừ
Bit mapped font:
Phông đ c l p s  đ  bit, phông đ c gi  trong b  nh  máy tính nh  m t b  sượ ậ ơ ồ ượ ữ ộ ớ ư ộ ộ ơ 
đ  bit.ồ
Bit pad:
Đ M BIT: THI T B  NH P C A MÁY TÍNH, XEM B NG đ  h a.Ệ Ế Ị Ậ Ủ Ả ồ ọ



 

Block :
Kh i; nhóm h  s  đ c x  lý nh  m t đ n v  hoàn ch nh cho vi c chuy n đi hayố ồ ơ ượ ử ư ộ ơ ị ỉ ệ ể  
chuy n l i bể ạ ộ
nh  d  tr . Ví d , nhi u  đĩa chuy n d  li u trong kh i 512 byte.ớ ự ữ ụ ề ổ ể ữ ệ ố
Bollean algebra:
Đ I S  BOOLEAN, B  QUI T C Đ I S , Đ C ĐÂT TÊN THEO NHÀ TOÁNẠ Ố Ộ Ằ Ạ Ố ƯỢ  
H CỌ
GEORGE BOOLE, TRONG ĐÓ TRUE (ĐÚNG) và False g m m t chu i toán tồ ộ ỗ ử 
AND (và), OR
(ho c), Not (không), NAND (NOTAND: không, và), NOR (ho c không) và XORặ ặ  
(exclusive OR:
ho c lo i tr ) mà nó có th  Đ C DÙNG Đ  ĐÁNH TÍN HI U ĐÚNG (TRUE)ặ ạ ừ ể ƯỢ Ể Ệ  
VÀ SAI (False)
(xem b ng th t) và là c  s  c a logic máy tính vì giá tr  th t có th  đ c nh nả ậ ơ ở ủ ị ậ ể ượ ậ  
bi t tr c ti pế ự ế
b ng các bit.ằ
Đ I S  BOOLEAN: CÁC TOÁN TẠ Ố Ử
Toán t  Nghĩaử
x AND y K t qu  đúng n u c  hai x & y đ u đúng, ng c l i k t qu  sai.ế ả ế ả ề ượ ạ ế ả
x OR y K t qu  đúng n u x ho c y đúng, ng c l i k t qu  saiế ả ế ặ ượ ạ ế ả
x XOR y K t qu  đúng ch  n u x và y khác bi t, ng c l i k t qu  saiế ả ỉ ế ệ ượ ạ ế ả
NOT x K t qu  đúng n u x sai, k t qu  sai n u x đúng.ế ả ế ế ả ế
Boot:
Kh i đ ng (m i) hay qui trình m i đ  b t đ u máy tính. H u h t các máy tính cóở ộ ồ ồ ể ắ ầ ầ ế  
m t ch ngộ ươ
trình m i nh , g n li n (BIOS) đ  b t đ u t  đ ng khi máy tính đ c b t lên -ồ ỏ ắ ề ể ắ ầ ự ộ ượ ậ  
nh ng công tácữ
c a nó là ch  đ  t i ch ng trình l n h n m t cách nh  nhàng, th ng t  m tủ ỉ ể ả ươ ớ ơ ộ ẹ ườ ừ ộ  
đĩa mà ng cượ
l i n p v  b  đi u hành. Trong máy vi tính, BIOS th ng đ c gi  trong b  nhạ ạ ề ộ ề ườ ượ ữ ộ ớ 
ROM th ngườ
trú và ch ng trình m i kh i đ ng ho t đ ng c a nó m t cách đ n gi n.ươ ồ ở ộ ạ ộ ủ ộ ơ ả
Bps
(vi t t c cế ắ memory
B  nh  đ mộ ớ ệ
Khu v c dành riêng cho vi c nh p d  ki n t c thì, đ c s  d ng đ  tăng t c đự ệ ậ ữ ệ ứ ượ ử ụ ể ố ộ 
ho t đ ng c aạ ộ ủ
ch ng trình máy tính.ươ
B  nh  đ m có th  đ c xây d ng t  SRAM, nó nhanh h n nh ng cũng đ tộ ớ ệ ể ượ ự ừ ơ ư ắ  
h n DRAM bìnhơ
th ng. H u h t các ch ng trình nh p vào v i cùng m t ch  d n và d  li uườ ầ ế ươ ậ ớ ộ ỉ ẫ ữ ệ  
gi ng nhau. N uố ế
th ng xuyên s  d ng các ch  d n và d  li u đ c tr  s n trong b  nh  đ mườ ử ụ ỉ ẫ ữ ệ ượ ữ ẵ ộ ớ ệ  
SDRAM thì
ch ng trình s  ho t đ ng nhanh h n. Trong tr ng h p khác, b  nh  đ m làươ ẽ ạ ộ ơ ườ ợ ộ ớ ệ  
DRAM nh ngư



 

đ c s  d ng l u tr  th ng xuyên s  d ng các ch  d n và d  li u thì s  đ cượ ử ụ ư ữ ườ ử ụ ỉ ẫ ữ ệ ẽ ượ  
l u tr  tr  l iư ữ ở ạ
m t cách đ n gi n. Nh p d  li u vào DRAM nhanh h n l u tr  tr  l i và l i m tộ ơ ả ậ ữ ệ ơ ư ữ ở ạ ạ ộ  
l n n a ch ngầ ữ ươ
trình ch y nhanh h n. Ki u b  nh  đ m này th ng đ c g i là đ m đĩa.ạ ơ ể ộ ớ ệ ườ ượ ọ ệ
CAD (Computer Aided Design)
Thi t k  v i s  tr  giúp c a máy tínhế ế ớ ự ợ ủ
Máy tính s  d ng trong t o d ng và thi t l p các b n v  thi t k . CAD cũng choử ụ ạ ự ế ậ ả ẽ ế ế  
phép ng i sườ ử
d ng th c hi n nh ng tác v  nh  ki m soát nh ng thi t k  ph c t p m t cáchụ ự ệ ữ ụ ư ể ữ ế ế ứ ạ ộ  
t  đ ng hay làmự ộ
linh ho t thêm không gian ba chi u c a thi t k . H  th ng CAD đ c s  d ngạ ề ủ ế ế ệ ố ượ ử ụ  
r ng rãi trong ki nộ ế
trúc, đi n t  và k  thu t (thí d  trong công nghi p s n xu t xe h i, n i mà giệ ử ỹ ậ ụ ệ ả ấ ơ ơ ờ 
đây các thi t kế ế
m u xe đ c s  tr  giúp c a nh ng chi c máy tính). M i quan h  phát tri n nàyẫ ượ ự ợ ủ ữ ế ố ệ ể  
đ c g i làượ ọ
CAM
CAM (Computer Aided Manufacturing)
S n xu t v i s  tr  giúp c a máy tínhả ấ ớ ự ợ ủ
Máy tính đ c s  d ng đ  ki m soát quá trình s n xu t, đ c bi t là ki m soátượ ử ụ ể ể ả ấ ặ ệ ể  
máy công c  vàụ
các ng i máy trong các xí nghi p. Trong m t s  nhà máy, toàn b  h  th ngườ ệ ộ ố ộ ệ ố  
thi t k  và s n xu tế ế ả ấ
đ c k t n i v i nhau m t cách t  đ ng t  CAD đ n CAM. M ng linh ho t CADượ ế ố ớ ộ ự ộ ừ ế ạ ạ  
và CAM trong
s n xu t đ n các máy bán hàng và phân ph i v i ph ng pháp này có th  choả ấ ế ố ớ ươ ể  
phép s n xu tả ấ
m t s  l ng hàng hóa tiêu dùng v i giá th p h n.ộ ố ượ ớ ấ ơ
Clipboard
B ng ghi t mả ạ
T p tin t m th i hay vùng nh  t i đó d  li u có th  đ c l u tr  tr c khi đ cậ ạ ờ ớ ạ ữ ệ ể ượ ư ữ ướ ượ  
sao chép vào
m t t p tin ng d ng. Ví d  nh  đ c dùng trong các thao tác c t và dán t p tin.ộ ậ ứ ụ ụ ư ượ ắ ậ
Clock interrupt
Ng t tín hi uắ ệ
Đ C PHÁT SINH B I Đ NG H  ĐI N T  BÊN TRONG MÁY tính.ƯỢ Ở Ồ Ồ Ệ Ử
Clock rate
T n s  đ ng hầ ố ồ ồ
T n s  c a đ ng h  đi n t  bên trong máy tính. Nó sinh ra m t dãy xung đi nầ ố ủ ồ ồ ệ ử ộ ệ  
đ c b  ph n đi uượ ộ ậ ề
khi n s  d ng đ  đ ng b  hóa các b  ph n c a máy tính và đi u hoà chu trìnhể ử ụ ể ồ ộ ộ ậ ủ ề  
th c hi n - tr  vự ệ ở ề
theo đó các ch  d n c a ch ng trình đ c x  lý. M t s  c  đ nh c a các xungỉ ẫ ủ ươ ượ ử ộ ố ố ị ủ  
th i gian đ cờ ượ



 

đòi h i đ  th c hi n t ng l nh riêng. V n t c t i đó máy vi tính có th  x  lý cácỏ ể ự ệ ừ ệ ậ ố ạ ể ử  
l nh s  ph  thu cệ ẽ ụ ộ
vào t n s  đ ng h  này. T n s  đ ng h  đ c đo b ng megahertz (Mhz) hayầ ố ồ ồ ầ ố ồ ồ ượ ằ  
tri u xung đ ngệ ộ
trong 1 giây. Máy vi tính th ng có t n s  đ ng h  8 - 50 MHz.ườ ầ ố ồ ồ
C:
Ngôn ng  ch ng trình máy tính cao c p v i nhi u ch c năng đa d ng đ cữ ươ ấ ớ ề ứ ạ ượ  
phát tri n vào đ uể ầ
th p niên 70 và tr c đó đ c g i t t là BCPL. C đ c s  d ng tr c tiên nhậ ướ ượ ọ ắ ượ ử ụ ướ ư 
là ngôn ng  ho tữ ạ
đ ng h  th ng Unix, thông qua nó và t  đó tr  nên r ng rãi b  xa Unix. Nó h uộ ệ ố ừ ở ộ ỏ ữ  
ích trong vi cệ
so n th o nhanh và các ch ng trình hoàn thi n, c  hai h  th ng cùng ho tạ ả ươ ệ ả ệ ố ạ  
đ ng (đi u hànhộ ề
ho t đ ng c a máy) và g n li n v i nhau.ạ ộ ủ ắ ề ớ
C ++
Ch ng trình ngôn ng  cao c p s  d ng g n v i đ nh h ng m c tiêu.ươ ữ ấ ử ụ ắ ớ ị ướ ụ
- Cal - Vi t t t c a s  có m t c a máy tính trong h c t p) máy tính s  d ngế ắ ủ ự ặ ủ ọ ậ ử ụ  
trong giáo d c và đàoụ
t o. Máy tính trình bày các tài li u h ng d n sinh viên và h i v  thông tin đãạ ệ ướ ẫ ỏ ề  
đ c đ a ra,ượ ư
nh ng câu tr  l i c a sinh viên v  bài h c đ c xác đ nh rõ rữ ả ờ ủ ề ọ ượ ị  Aided 
Manufacturing)
S n xu t v i s  tr  giúp c a máy tínhả ấ ớ ự ợ ủ
Máy tính đ c s  d ng đ  ki m soát quá trình s n xu t, đ c bi t là ki m soátượ ử ụ ể ể ả ấ ặ ệ ể  
máy công c  vàụ
các ng i máy trong các xí nghi p. Trong m t s  nhà máy, toàn b  h  th ngườ ệ ộ ố ộ ệ ố  
thi t k  và s n xu tế ế ả ấ
đ c k t n i v i nhau m t cách t  đ ng t  CAD đ n CAM. M ng linh ho t CADượ ế ố ớ ộ ự ộ ừ ế ạ ạ  
và CAM trong
s n xu t đ n các máy bán hàng và phân ph i v i ph ng pháp này có th  choả ấ ế ố ớ ươ ể  
phép s n xu tả ấ
m t s  l ng hàng hóa tiêu dùng v i giá th p h n.ộ ố ượ ớ ấ ơ
Clipboard
B ng ghi t mả ạ
T p tin t m th i hay vùng nh  t i đó d  li u có th  đ c l u tr  tr c khi đ cậ ạ ờ ớ ạ ữ ệ ể ượ ư ữ ướ ượ  
sao chép vào
m t t p tin ng d ng. Ví d  nh  đ c dùng trong các thao tác c t và dán t p tin.ộ ậ ứ ụ ụ ư ượ ắ ậ
Clock interrupt
Ng t tín hi uắ ệ
Đ C PHÁT SINH B I Đ NG H  ĐI N T  BÊN TRONG MÁY tính.ƯỢ Ở Ồ Ồ Ệ Ử
Clock rate
T n s  đ ng hầ ố ồ ồ
T n s  c a đ ng h  đi n t  bên trong máy tính. Nó sinh ra m t dãy xung đi nầ ố ủ ồ ồ ệ ử ộ ệ  
đ c b  ph n đi uượ ộ ậ ề



 

khi n s  d ng đ  đ ng b  hóa các b  ph n c a máy tính và đi u hoà chu trìnhể ử ụ ể ồ ộ ộ ậ ủ ề  
th c hi n - tr  vự ệ ở ề
theo đó các ch  d n c a ch ng trình đ c x  lý. M t s  c  đ nh c a các xungỉ ẫ ủ ươ ượ ử ộ ố ố ị ủ  
th i gian đ cờ ượ
đòi h i đ  th c hi n t ng l nh riêng. V n t c t i đó máy vi tính có th  x  lý cácỏ ể ự ệ ừ ệ ậ ố ạ ể ử  
l nh s  ph  thu cệ ẽ ụ ộ
vào t n s  đ ng h  này. T n s  đ ng h  đ c đo b ng megahertz (Mhz) hayầ ố ồ ồ ầ ố ồ ồ ượ ằ  
tri u xung đ ngệ ộ
trong 1 giây. Máy vi tính th ng có t n s  đ ng h  8 - 50 MHz.ườ ầ ố ồ ồ
C:
Ngôn ng  ch ng trình máy tính cao c p v i nhi u ch c năng đa d ng đ cữ ươ ấ ớ ề ứ ạ ượ  
phát tri n vào đ uể ầ
th p niên 70 và tr c đó đ c g i t t là BCPL. C đ c s  d ng tr c tiên nhậ ướ ượ ọ ắ ượ ử ụ ướ ư 
là ngôn ng  ho tữ ạ
đ ng h  th ng Unix, thông qua nó và t  đó tr  nên r ng rãi b  xa Unix. Nó h uộ ệ ố ừ ở ộ ỏ ữ  
ích trong vi cệ
so n th o nhanh và các ch ng trình hoàn thi n, c  hai h  th ng cùng ho tạ ả ươ ệ ả ệ ố ạ  
đ ng (đi u hànhộ ề
ho t đ ng c a máy) và g n li n v i nhau.ạ ộ ủ ắ ề ớ
C ++
Ch ng trình ngôn ng  cao c p s  d ng g n v i đ nh h ng m c tiêu.ươ ữ ấ ử ụ ắ ớ ị ướ ụ
- Cal - Vi t t t c a s  có m t c a máy tính trong h c t p) máy tính s  d ngế ắ ủ ự ặ ủ ọ ậ ử ụ  
trong giáo d c và đàoụ
t o. Máy tính trình bày các tài li u h ng d n sinh viên và h i v  thông tin đãạ ệ ướ ẫ ỏ ề  
đ c đ a ra,ượ ư
nh ng câu tr  l i c a sinh viên v  bài h c đ c xác đ nh rõ ràng và liên t c.ữ ả ờ ủ ề ọ ượ ị ụ
Carriage return :
Chuy n tr  v , m t mã s  đ c bi t (ASCII giá tr  13) đó là chuy n con tr  mànể ở ế ộ ố ặ ệ ị ể ỏ  
hình máy in về
đi m b t đ u c a dòng hi n t i. H u h t các t  hi n th  và h  MS-DOS ho tể ắ ầ ủ ệ ạ ầ ế ừ ể ị ệ ạ  
đ ng s  d ng s  k tộ ử ụ ự ế
h p c a CR và dòng cung c p (LF-ASCII giá tr  10) th  hi n cho s  chuy n vợ ủ ấ ị ể ệ ự ể ề 
khó khăn. Dù sao
h  Unix ch  s  d ng LF và do đó các t p tin chuy n đ i gi a MS-Dos và Unixệ ỉ ử ụ ậ ể ổ ữ  
c n m t ch ngầ ộ ươ
trình chuy n đ i.ể ổ
h  Unix ch  s  d ng LF và do đó các t p tin chuy n đ i gi a MS-Dos và Unixệ ỉ ử ụ ậ ể ổ ữ  
c n m t ch ngầ ộ ươ
trình chuy n đ i.ể ổ
CCITT
Vi t t t c a: Comite Consultatif International Telephonique et. Telegraphique.ế ắ ủ
CD-T
T ng tác đĩa compact: (Vi t t c cho tác đ ng qua l i c a đĩa Compact) kh  đĩaươ ế ắ ộ ạ ủ ổ  
Compact đã
phát tri n b i Philips v i s  sung c p k t h p c a truy n hình, âm thanh, chể ở ớ ự ấ ế ợ ủ ề ủ 
đ u và hình nh.ề ả



 

V i ý đ nh ch  y u cho th  tr ng tiêu dùng đ c s  d ng trong h  th ng k tớ ị ủ ế ị ườ ượ ử ụ ệ ố ế  
h p c a máy tínhợ ủ
và vô tuy n truy n hình. S  ch n l a kh  đĩa là s  t ng giao ng i - máy c aế ề ự ọ ự ổ ự ươ ườ ủ  
truy n hìnhề
(DVI).
CD-R:
(S  thu đĩa Compact) ki u đĩa Compact có th  ghi l i d  li u  trên (SO SÁNHự ể ể ạ ữ ệ ở  
V I CD-ROM) .Ớ
ĐĨA LÀ S  K T H P C A CÔNG ngh  t  tính và quang h c. Ự Ế Ợ Ủ ệ ừ ọ Trong khi thu đĩa, 
tia lade chi uế
trên b  m t đĩa đ c s p x p theo quy đ nh.ề ặ ượ ắ ế ị
CD-ROM
B  nh  ch  đ c dung l ng. (Vi t t c cho đĩa Compact b  nh  ch  đ c). Máy viộ ớ ỉ ọ ượ ế ắ ộ ớ ỉ ọ  
tính l u tr  sángư ữ
ch  phát tri n c a công ngh  âm thanh là đĩa compact. Nó g m có m t đĩaế ể ủ ệ ồ ộ  
nh a c ng tráng đĩaự ứ
Compact. Nó g m có m t đĩa nh a c ng tráng kim lo i, trên đó s  thông tin nhồ ộ ự ứ ạ ố ị 
phân đ c kh cượ ắ
axít theo tr t t  c a lõm r t nh . R i nó có th  đ c đ c b ng cách cho M Tậ ự ủ ấ ỏ ồ ể ọ ượ ằ Ộ  
CHÙM TIA SÁNG
ĐI QUA TRÊN MÂT ĐĨA. ĐĨA CD-ROM ĐI N HÌNH CH A KHO NG 550 MÂTỂ Ứ Ả  
ĐĨA. ĐĨA CDROM
đi n hình ch a kho ng 550 magebyte d  li u, và đ c s  d ng đ  xây d ng sể ứ ả ữ ệ ượ ử ụ ể ự ố 
l ng l nượ ớ
nh ng văn b n và đ  th  nh  nh ng b  sách bách khoa, catalog và s  sách kư ả ồ ị ư ữ ộ ổ ỹ 
thu t. Thu đĩaậ
CD-R cũng đ c phát tri n. Xem nh  đĩa CD-I.ượ ể ư
Cefeax:
M t trong hai h  th ng teletext c a Anh (cái kia là Teletext) ho c nh ng t p chíộ ệ ố ủ ặ ữ ạ  
hàng không phát
tri n b i BBC và phát l n đ u tiên năm 1973.ể ở ầ ầ
Central processing unit (CPU):
B  x  lý trung tâm, b  ph n c u thành chính c a máy tính, ph n c u t o thộ ử ộ ậ ấ ủ ầ ấ ạ ể 
hi n ch ng trìnhệ ươ
riêng và đi u khi n ho t đ ng c a các ph n khác. Nó th ng đ c g i là trungề ể ạ ộ ủ ầ ườ ượ ọ  
tâm đi u hànhề
hay khi bao g m t  h p m ch đi n riêng, m t d  ki n ch a trong m ch vi tính.ồ ổ ợ ạ ệ ộ ữ ệ ứ ạ
CPU có ba b  ph n c u thành chính: b  ph n s  h c và lô-gic (ALU), n i th cộ ậ ấ ộ ậ ố ọ ơ ự  
hi n m i tính toánệ ọ
và lô-gic h c; b  ph n đi u khi n; gi i mã, đ ng b  hóa và th  hi n ch  d nọ ộ ậ ề ể ả ồ ộ ể ệ ỉ ẫ  
ch ng trình; và bươ ộ
nh  nh p d  li u t c thì: nó l u tr  các d  li u và ch ng trình trên đó máy tínhớ ậ ữ ệ ứ ư ữ ữ ệ ươ  
hi n t i làmệ ạ
vi c. T t c  các c u hình thành này g m nh ng ghi nh n n i v  trí b  nh  l uệ ấ ả ấ ồ ữ ậ ơ ị ộ ớ ư  
tr  cho nh ng m cữ ữ ụ



 

đích đ c bi t. Nh ng ghi nh n bao g m s  tích lũy, ghi nh n ch  d n và ghiặ ệ ữ ậ ồ ự ậ ỉ ẫ  
nh n s  đi u khi nậ ự ề ể
liên ti p.ế
Centronics interface:
Giao di n centronics, tên riêng cho m t ti p giáp song song (Centronics là nhàệ ặ ế  
s n xu t máy inả ấ
quan tr ng trong bình minh c a máy tính hi n đ i).ọ ủ ệ ạ
CGA
Thi t b  t ng h p đ  h a màu (Vi t t c cho s  đi u h p màu s c và đ  th ) hế ị ươ ợ ồ ọ ế ắ ự ề ợ ắ ồ ị ệ 
th ng bi u di nố ể ễ
màu đ u tiên cho máy tính cá nhân (IBMPC) và các máy t ng h p. Nó đ cầ ươ ợ ượ  
thay th  b i EGA,ế ở
VGA, SVGA và XGA.
Character:
Ký t : M t trong nh ng ký t  có th  đ c hi u di n trong máy tính. Nó bao g mự ộ ữ ự ể ượ ể ễ ồ  
các ch  cái, s ,ữ ố
kho ng tr ng, d u ch m và các ký hi u đ c bi t khác.ả ố ấ ấ ệ ặ ệ
Character printer:
Máy in ký t . Máy in vi tính in m t d u hi u t i m t th i đi m.ự ộ ấ ệ ạ ộ ờ ể
Character set:
T p h p ký t . T p h p đ y đ  các ký t  đ c dùng trong 1 ch ng trình đ cậ ợ ự ậ ợ ầ ủ ự ượ ươ ượ  
nh n ra b i máyậ ở
vi tính. Nó bao g m các ch a cái, ch  s , kho ng tr ng d u ch m và các kýồ ữ ữ ố ả ố ấ ấ  
hi u đ c bi t khác.ệ ặ ệ
Character type check:
Ki m tra d ng lý t . S  ki m tra có hi u l c đ  ch c ch n r ng m t chi ti t dể ạ ự ự ể ệ ự ể ắ ắ ằ ộ ế ự 
ki n đ c đ a vàoệ ượ ư
không ch a các d u hi u không có giá tr . Ví d  nh  1 tên đ c đ a vào có thứ ấ ệ ị ụ ư ượ ư ể 
đ c ki m traượ ể
đ  ch c ch n r ng nó ch  ch a các ch  trong b ng ch  cái ho c ngày tháng cóể ắ ắ ằ ỉ ứ ữ ả ữ ặ  
6 ch  s  đ aữ ố ư
vào có th  đ c ki m tra đ  ch c r ng nó ch  ch a các s .ể ượ ể ể ắ ằ ỉ ứ ố
Check digit:
Ch  s  ki m tra. Ch  s  đ c g n v i m t mã s  quan tr ng nh  ki m tra phêữ ố ể ữ ố ượ ắ ớ ộ ố ọ ư ể  
chu n.ẩ
Checksum:
T ng ki m tra. T ng s  ki m tra các chi ti t đ c bi t c a d  ki n mà không cóổ ể ổ ố ể ế ặ ệ ủ ữ ệ  
nghĩa khác. T ngổ
này đ c dùng nh  m t d u hi u nh n di n r ng d  li u đã đ c đ a vào ho cượ ư ộ ấ ệ ậ ệ ằ ữ ệ ượ ư ặ  
chuy n đi 1ể
cách chính xác. Nó đ c dùng trong vi c chuy n đi 1 cách chính xác. Nó đ cượ ệ ể ượ  
dùng trong vi cệ
trao đ i thông tin và ví d  nh  trong ch ng trình t ng thu t. Xem validation.ổ ụ ư ươ ườ ậ
Chip or silicon chip:
Vi m ch đi n t , tên g i khác c a integrated circuit, là 1 m ch đi n t  đ y đạ ệ ử ọ ủ ạ ệ ử ầ ủ 
trên m t t m silicộ ấ


